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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
(Áp dụng cho khóa 2018) 
Tên ngành, nghề: Cơ điện tử
Mã ngành, nghề: 5520263
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS 
Thời gian đào tạo: 03 năm
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần 
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1    
	15
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 
	 
	 

	1
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	DDT405
	TT Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	 
	 

	4
	CK407
	Nguyên lý - Chi tiết máy 
	3(3,0,6)
	 
	 

	5
	CK408
	Vẽ kỹ thuật
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 2
	23
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 
	 
	 

	1
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	KHCB402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	KHCB417
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	5(2,3,6)
	 
	 

	5
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	 
	 

	6
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	 
	 

	7
	KHCB424
	Giáo dục thể chất
	1(0,1,1)
	 
	 

	8
	DDT404
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 3
	24
	 
	

	Học phần bắt buộc
	20
	 
	 

	1
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	DDT401
	Mạch điện
	4(4,0,8)
	 
	 

	Học phần tự chọn
	4
	 
	 

	1
	CK416
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	 
	 

	2
	CK417
	TT Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC
	2(0,2,1)
	Vẽ kỹ thuật (a)
	 

	Học kỳ 4
	22
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 
	 
	 

	1
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	 
	 

	4
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	 
	 

	5
	DDT402
	Điện tử cơ bản
	4(4,0,8)
	Mạch điện (a)
	 

	6
	DDT410
	TT Trang bị điện
	2(0,2,1)
	TT Điện cơ bản (a)
	 

	Học kỳ 5
	22
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 
	 
	 

	1
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	KHCB414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	 
	 

	3
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	 
	 

	4
	DDT403
	TT Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	TT Điện tử cơ bản (a)
	 

	5
	DDT406
	TT Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	6
	DDT411
	Kỹ thuật Cơ điện tử
	3(3,0,6)
	Nguyên lý - Chi tiết máy (a)
	 

	7
	DDT416
	Kỹ thuật  thuỷ lực -khí nén 
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 6
	22
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 
	 
	 

	1
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	 
	 

	2
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	 
	 

	3
	DDT412
	TT Cơ điện tử 
	3(0,3,2)
	Kỹ thuật Cơ điện tử (a)
	 

	4
	CK413
	TT Tháo lắp các cụm máy công cụ - CNC
	3(0,3,2)
	Nguyên lý - Chi tiết máy (a)
	 

	5
	DDT414
	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	 
	 

	6
	DDT415
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng 
	128
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